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PHỤ LỤC 10: PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG

 CHO PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CNTT-TT NĂM 2019
(Áp dụng đối với các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh)
Hướng dẫn chung:
· Bên dưới phần lớn các mục tin đều có phần hướng dẫn chi tiết cách thu thập, điền số liệu. Đề nghị đọc kỹ phần này trước khi thực hiện điền số liệu cho mục tin.

· Phạm vi điều tra: Đối với các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo của trường đại học, cao đẳng không phân biệt công lập, dân lập, bán công, tư thục trên địa bàn tỉnh.
· Thời điểm và số liệu thống kê:
- Cột Năm 2018: số liệu được lấy đến 31/12/2018. Nếu số liệu không có chú thích gì về thời điểm điều tra thì lấy số liệu đến 31/12/2018.

- Cột Năm 2017: ghi số liệu đã cung cấp tại Phiếu điều tra ICT Index 2018. Nếu số liệu này không có trong Phiếu điều tra ICT Index 2018 thì lấy số liệu đến 31/12/2017.

- Cột Ghi chú: Khi số liệu có sự thay đổi lớn giữa các năm, đề nghị giải thích lý do về số liệu đã cung cấp.

· Sau khi điền phiếu điều tra, đề nghị ghi rõ tên và thông tin liên hệ của cán bộ xử lý vào cuối phiếu điều tra để liên lạc, trao đổi khi cần.

I. HẠ TẦNG KỸ THUẬT

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2017
	Năm 2018
	Ghi chú

	1) Tổng số máy tính đang hoạt động dùng cho dạy học trong trường và các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh

Ghi chú: Bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay phục vụ công tác dạy học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh (bao gồm tất cả các bậc học).
	Máy
	
	
	

	2) Tổng số máy tính đang hoạt động dùng cho khối hành chính văn phòng tại trường

Ghi chú: Bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay phục vụ công tác dạy học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh (bao gồm tất cả các bậc học).
	Máy
	
	
	


II. HẠ TẦNG NHÂN LỰC CNTT

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2017
	Năm 2018
	Ghi chú

	1) Tổng số sinh viên tại trường đại học, cao đẳng

Ghi chú: Là tổng số sinh viên đang theo học tại trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh
	Sinh viên
	
	
	

	2) Đào tạo chuyên ngành CNTT-TT

Ghi chú: Ghi “Có” hoặc “Không” và tên chuyên ngành đào tạo về CNTT-TT

Các chuyên ngành CNTT-TT bao gồm 02 nhóm:

- Chuyên ngành công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: Khoa học máy tính, An toàn thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Tin học kinh tế, Tin học môi trường, Sư phạm Tin học,…

- Chuyên ngành điện tử viễn thông: Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông, Điện tử tin học, Hệ thống nhúng, Sư phạm điện tử,…
	Có/Không
	
	
	

	3) Tổng số sinh viên có đào tạo chuyên ngành CNTT-TT tại trường đại học, cao đẳng

Ghi chú: Là tổng số sinh viên đang theo học các ngành CNTT-TT tại các trường tại mục nêu trên.
Các chuyên ngành CNTT-TT bao gồm 02 nhóm:

· Chuyên ngành công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm: Khoa học máy tính, An toàn thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Tin học kinh tế, Tin học môi trường, Sư phạm Tin học,…

· Chuyên ngành điện tử viễn thông: Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông, Điện tử tin học, Hệ thống nhúng, Sư phạm điện tử,…
	Sinh viên
	
	
	

	a) Tổng số sinh viên đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin:

Trong đó:
	Sinh viên
	
	
	

	- Trình độ sau đại học: 
	Sinh viên
	
	
	

	- Trình độ đại học:
	Sinh viên
	
	
	

	- Trình độ cao đẳng:
	Sinh viên
	
	
	

	- Trình độ trung cấp:
	Sinh viên
	
	
	

	b) Tổng số sinh viên đào tạo chuyên ngành điện tử viễn thông

Trong đó:
	Sinh viên
	
	
	

	- Trình độ sau đại học:
	Sinh viên
	
	
	

	- Trình độ đại học:
	Sinh viên
	
	
	

	- Trình độ cao đẳng:
	Sinh viên
	
	
	

	- Trình độ trung cấp:
	Sinh viên
	
	
	


Xin vui lòng cho biết:

· Họ và tên người kê khai:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· Bộ phận công tác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· Điện thoại liên lạc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	Người kê khai

(Ký và ghi rõ họ, tên)
	
Tây Ninh, ngày ..... tháng .... năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu hoặc ký số)
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